
Insert name and 
phone number.

Insert the phone number of your 
region's Dept. of Ecology office. 

Insert your jurisdiction's name 
here and include the phone 
number for reporting spills

KẾ HOẠCH NGĂN NGỪA VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ
Tên doanh nghiệp 
Địa chỉ
Hệ thống thoát nước tại cơ sở chảy về 

Số điện thoại 
Ngày 

KẾ HOẠCH NGĂN NGỪA SỰ CỐ TRÀN ĐỔ 
• Kiểm kê hóa chất và vật liệu có tại cơ sở – sử dụng vật liệu ít độc hại hơn nếu có thể.
• Chuẩn bị sẵn các vật liệu xử lý sự cố tràn đổ và trang bị bảo hộ cá nhân (PPE).
• Chỉ định và đào tạo người phụ trách xử lý sự cố tràn đổ.
• Huấn luyện nhân viên hàng năm về vị trí của các bảng dữ liệu an toàn (safety data sheets, SDS), cống thoát nước mưa, và bộ
dụng cụ xử lý sự cố tràn đổ.– Sử dụng Bộ Dụng Cụ Xử Lý Sự Cố Tràn Đổ (Bấm vào đây để xem video).

CÁC BƯỚC XỬ LÝ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ 
1. Đánh giá tình huống, đảm bảo an toàn và báo cho chủ sở hữu/người quản lý về sự cố tràn đổ.
2. Đeo thiết bị bảo hộ phù hợp. Kiểm tra SDS của hóa chất/vật liệu để biết PPE thích hợp.
3. Nếu an toàn, hãy ngăn chặn nguồn tràn đổ.
4. Bảo vệ cống thoát nước mưa và cống sàn bằng cách sử dụng vật liệu từ bộ dụng cụ xử lý sự cố tràn đổ.
5. THỰC HIỆN CÁC CUỘC GỌI BẮT BUỘC nếu sự cố tràn đổ đã hoặc có khả năng chảy vào cống thoát nước hoặc nguồn

nước tự nhiên. Có sẵn dịch vụ thông dịch nếu cần.

Bộ Sinh Thái Bang Washington (24/7)

Trung Tâm Phản Ứng Quốc Gia (24/7)

Chủ sở hữu/Người quản lý

Người phụ trách xử lý tràn đổ tại địa điểm

Bên dịch vụ xử lý tràn đổ 

6. Nếu an toàn, dọn dẹp sự cố tràn đổ bằng bộ dụng cụ xử lý sự cố, thu gom và xử lý vật liệu đúng cách.
7. Bổ sung lại dụng cụ trong bộ dụng cụ xử lý sự cố tràn đổ.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ THỂ GÂY Ô NHIỄM (Chọn tất cả các mục phù hợp) 
Nạp nhiên liệu hoặc chuyển nhiên liệu 

Sản xuất ngoài trời 

Bảo trì/sửa chữa thiết bị/xe cộ ngoài 
trời (xe nâng, thiết bị xây dựng) 

Bốc/dỡ sản phẩm 

Xây dựng/bảo dưỡng cảnh quan

Lưu trữ ngoài trời các vật liệu có khả năng nguy hại 
(máy biến thế, chất thải lỏng, v.v.) 

Bãi đậu xe của khách hàng/nhân viên 

Rửa xe, thiết bị, hoặc tòa nhà 

THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU LƯU TRỮ TẠI CƠ SỞ (1 gallon trở lên) CÓ NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM (chọn tất cả các mục phù hợp) 
THIẾT BỊ CHẤT THẢI RẮN CHẤT LÀM SẠCH 

Máy móc hạng nặng 

Xe tải/xe buýt/xe cộ 

Xe đội (fleet vehicles) 

Thùng rác 

Máy ép rác 

Dầu ăn đã qua sử dụng 

Chất lỏng 
Chất rắn 

HÓA CHẤT KHÁC 

CHẤT THẢI TỪ XE CỘ DUNG DỊCH, SƠN, CHẤT BÔI TRƠN 

Chất giảm nhiệt/chống đông 
Dầu phanh xe/ hộp số 

Xăng/dầu diesel 

 Dầu động cơ 

Dầu thủy lực 

Bộ phận động cơ 
Phế liệu kim loại 

Máy rửa linh kiện

Dung dịch giặt khô

Chất làm lỏng sơn, nhựa thông
Sơn gốc dầu

Sơn latex

Dầu máy/dung dịch làm mát máy

Axit 
Bazơ, kiềm, xút 

Chất thải hữu cơ để ủ phân 

Pin 

Thuốc trừ sâu/cỏ dại 

Phân bón 

CỐNG TẠI CƠ SỞ 
Cống sàn 

Cống thoát nước ngoài trời 

Vietnamese - March 2025

Chủ Doanh Nghiệp/Quản Lý Điều Phối Viên Xử Lý Tràn Đổ Tại Cơ Sở

1-800-424-8802

https://www.youtube.com/watch?v=zNK0-XD-TfY
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 CÁCH DỌN DẸP SỰ CỐ TRÀN ĐỔ 

Đánh giá tình huống. Đeo thiết bị bảo hộ 
(PPE) và làm theo kế hoạch xử lý sự cố 
tràn đổ

Hãy nhớ rằng, chỉ nước mưa và nước tuyết tan mới được chảy vào cống thoát nước mưa!

Nếu an toàn, hãy ngăn chặn nguồn tràn đổ. Dùng vật liệu xử lý sự cố để che cống thoát 
nước. Nếu chất lỏng đã chảy vào cống, hãy 
thông báo ngay cho các cơ quan có thẩm 
quyền. Đây là luật bắt buộc! 

Dùng bộ dụng cụ xử lý sự cố để ngăn chặn 
và chứa đựng vật liệu tràn đổ.

Dọn dẹp và xử lý vật liệu đã dùng đúng cách. Bổ sung lại bộ dụng cụ xử lý sự cố tràn đổ. 

Không bắt buộc: Lập bản đồ cơ sở, xác định vị trí nguồn nước gần nhất, cống thoát nước sàn/mưa, và vị trí các vật liệu/chất thải nguy hại.

Ví dụ về bản đồ khu vực
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